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HƯỚNG DẪN 
Thực hiện chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động
 bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát dịch 
lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021 

Căn cứ Hướng dẫn số 63/HD-LĐLĐ, ngày 12/11/2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về thực hiện chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021 với các nội dung cụ thể như sau: 
1. Chi hỗ trợ đơn vị tuyến đầu chống dịch và đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

1.1. Về đối tượng và mức chi hỗ trợ

a) Lực lượng đang phục vụ tuyến đầu chống dịch gồm các trạm y tế, khu cách ly tập trung, mức hỗ trợ từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng/đơn vị. 
b) Đoàn viên, NLĐ khu vực có quan hệ lao động (bao gồm cả doanh nghiệp, đơn vị chưa có tổ chức công đoàn) là F0 không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch được hỗ trợ: Mức  2.000.000 đồng/người. 

Trường hợp có hoàn cảnh khó khăn: sẽ xem xét hỗ trợ mức tối đa là 3.000.000 đồng/người. 

c) Đoàn viên, NLĐ chưa là đoàn viên (tại các cơ quan, đơn vị có đóng kinh phí công đoàn) là F1 phải cách ly y tế theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người.
 Trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, sẽ xem xét hỗ trợ mức tối đa là 1.500.000 đồng/người. 

d) Đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức là F1 có hoàn cảnh khó khăn phải cách ly y tế theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người. 

e) Đoàn viên, NLĐ (tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn) phải nghỉ việc để cách ly y tế hoặc đang cư trú trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ mức tối đa là 500.000 đồng/người. 

f). Đoàn viên, NLĐ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn tử vong do bị nhiễm vi rút Sars-Co-2 kể từ ngày 27/4/2021 được hỗ trợ là 5.000.000 đồng/người (không bao gồm các khoản đã hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ tại các khoản b, c, d, e nội dung này).
g) Các trường hợp đặc biệt khác cần hỗ trợ, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện tổng hợp đề nghị Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh để xem xét, hỗ trợ.
1.2. Có hoàn cảnh khó khăn bao gồm một trong các trường hợp như sau:

a) Thu nhập trung bình (02 tháng liền kề) thấp hơn quy định sau:  

- Đoàn viên, công chức, viên chức và NLĐ trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập: 02 lần lương cơ sở.

- NLĐ trong doanh nghiệp thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.
b) Bản thân bị tai nạn, ốm đau, bệnh tật đang điều trị hoặc đang điều trị bệnh thuộc danh mục bệnh phải điều trị dài ngày, bị bệnh hiểm nghèo; đang điều trị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (có xác nhận cơ quan y tế có thẩm quyền). 
c) Đang mang thai hoặc nuôi con dưới 6 tuổi.
1.3. Về hồ sơ đề nghị hỗ trợ
- Tờ trình đề nghị hỗ trợ của CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện.

- Danh sách các đối tượng đề nghị và hoàn cảnh gia đình (theo mẫu đính kèm). 

- Các trạm y tế, khu cách ly tập trung: Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền việc thành lập các lực lượng tuyến đầu chống dịch.
- Đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng Covid-19: 

+ Chết do nhiễm vi rút Sars-Co-2: Giấy báo tử. 
+ F0: Kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút Sars-Co-2 hoặc giấy nhập viện, xuất viện do điều trị Covid-19.
+ F1, F2 và sống trong khu vực bị phong tỏa, cách ly y tế: Quyết định thực hiện các biện pháp cánh ly, giấy xác nhận hoàn thành cách ly; quyết định cách ly y tế vùng để phòng, chống dịch. 

- Các giấy tờ chứng minh thuộc các trường hợp khó khăn:
+ Xác nhận tiền lương thu nhập của thủ trưởng cơ quan đơn vị, người sử dụng lao động. 

+ Giấy nhập viện, xuất viện hoặc hồ sơ bệnh án, kết quả khám thai của cơ sở y tế theo quy định; trẻ dưới 06 tuổi giấy khai sinh.

1.4. Nguồn chi hỗ trợ: Được cân đối trong dự toán thu, chi tài chính công đoàn năm 2021 tại LĐLĐ tỉnh. 
2.  Chi hỗ trợ cán bộ công đoàn tham gia công tác chống dịch Covid-19

2.1. Về đối tượng và mức chi hỗ trợ: Chi hỗ trợ cán bộ công đoàn tham gia công tác chống dịch tại địa phương có dịch trong đợt bùng phát lần thứ 4 kể từ ngày 27/4/2021 gồm: người làm nhiệm vụ trực tiếp đi tuyên truyền, vận động, kiểm tra, giám sát phòng, chống dịch; tham gia hỗ trợ truy vết, xét nghiệm, cưỡng chế cách ly y tế; rà soát, thống kê người lao động trong các khu cách ly, khu phong tỏa; trao và phát quà hỗ trợ trực tiếp cho đoàn viên, người lao động tại các khu cách ly, khu phong tỏa, với đối tượng và mức hỗ trợ như sau:

a) Cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở, đoàn viên, người lao động được công đoàn cấp trên cơ sở huy động tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 được chi hỗ trợ từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng/người/ngày kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, Tết, tùy theo tính chất, mức độ, công việc và số ngày thực tế phòng, chống dịch nhưng tối đa không quá 2.000.000 đồng/người. Ban thường vụ LĐLĐ huyện phân công nhiệm vụ quyết định và chịu trách nhiệm. 

b) Cán bộ công đoàn cơ sở tại cơ quan, đơn vị: mức chi hỗ trợ từ 80.000 đồng đến 120.000 đồng/người/ngày kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, Tết, tùy theo tính chất, mức độ, công việc và số ngày thực tế chống dịch nhưng tối đa không quá 1.500.000 đồng/người. Ban chấp hành công đoàn cơ sở tự cân đối trong nguồn tài chính được duyệt chi để quyết định và chịu trách nhiệm.
c) Cán bộ công đoàn tham gia công tác phòng, chống dịch bị nhiễm Covid-19 (F0) hoặc phải áp dụng các biện pháp cách ly y tế theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, được áp dụng chế độ theo quy định tại mục 1 Hướng dẫn này.

2.2. Về hồ sơ chi hỗ trợ

- Quyết định (công văn hoặc thông báo) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thành lập các đoàn (tổ) tham gia công tác chống dịch tại địa phương hoặc Quyết định (công văn hoặc thông báo) của LĐLĐ huyện về việc huy động, phân công cán bộ, đoàn viên, NLĐ tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19.
- Danh sách ký nhận tiền hỗ trợ.
2.3. Nguồn chi hỗ trợ: Được cân đối trong dự toán thu, chi tài chính công đoàn năm 2021 tại LĐLĐ huyện và CĐCS. Cấp nào thành lập các đoàn tham gia công tác chống dịch tại địa phương cấp đó chi. 
3. Nguyên tắc hỗ trợ:

3.1. Đoàn viên, NLĐ thuộc nhiều đối tượng được hưởng mức hỗ trợ khác nhau theo quy định tại mục 1 Hướng dẫn này thì chỉ được hưởng theo đối tượng có mức hỗ trợ cao nhất. Trường hợp đã được hỗ trợ ở mức thấp, sau đó lại chuyển thành đối tượng được hỗ trợ ở mức cao hơn thì được hưởng tiếp phần chênh lệch giữa 2 mức hỗ trợ.

3.2. Mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ một lần, trừ trường hợp quy định tại điểm f, nội dung 1.1, mục 1 Hướng dẫn này. 
4. Trách nhiệm của các cấp công đoàn
4.1. Đối với các CĐCS: Căn cứ nội dung hướng dẫn này, chủ động nắm tình hình đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Kịp thời đề nghị công đoàn cấp trên xem xét chi hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng dịch Covid-19 theo quy định tại hướng dẫn này.
4.2. Đối với LĐLĐ huyện: Triển khai Hướng dẫn này đến CĐCS trực thuộc; đồng thời chỉ đạo các CĐCS tích cực khảo sát, lập danh sách đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng dịch Covid-19 và thực hiện các thủ tục hỗ trợ thuộc thẩm quyền cấp mình và đề nghị LĐLĐ tỉnh hỗ trợ theo quy định.
5. Hướng dẫn này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Hướng dẫn số 32/HD-LĐLĐ ngày 17/8/2021 của Ban Thường vụ LĐLĐ huyện.
Đề nghị các CĐCS triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. Quá trình triển khai thực hiện, có khó khăn, vướng mắc báo về Thường trực LĐLĐ huyện để được hỗ trợ kịp thời.    

	 Nơi nhận:
- Ban CS-PL LĐLĐ tỉnh;

- UV Ban Thường vụ LĐLĐ huyện;

- Các CĐCS trực thuộc;
- Lưu VT.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

Phan Thị Cẩm
  

	
	


	LIÊN ĐOÀN LAO HUYỆN VĨNH THUẬN 

CĐCS:…………………………………………..


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…………….., ngày       tháng     năm 202..



DANH SÁCH 

Các đối tượng đề nghị hỗ trợ và hoàn cảnh gia đình
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	ĐỐI TƯỢNG HỖ TRỢ VÀ HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH 
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	Nơi nhận:

- LĐLĐ huyện;

- Lưu VT.
	TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH
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